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BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 
(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng) 

 
1 – Các trị số mực nước thực đo trong 24 giờ qua: 

1.1. Mực nước tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ 

Sông Trạm Mã số trạm 

Mực nước thực đo (cm) 

09/15/2018 09/16/2018 

13h 19h 1h 7h 

Đà  Hồ Hòa Bình(*) 74114 3420 3145 3989 3420 

Thao Yên Bái 74129 2770 2769 2771 2764 

Thao Phú Thọ 74154 1510 1506 1501 1497 

Lô Tuyên Quang 74146 1728 1685 1740 1750 

Lô Vụ Quang 74155 977 988 992 975 

Hồng Sơn Tây 74162 713 723 714 722 

Hồng Hà Nội 74165 386 396 402 396 

Cầu Đáp Cầu 91311 172 175 171 167 

Thương Phủ Lạng Thương 91313 151 149 144 131 

Lục Nam Lục Nam 91316 140 131 117 112 

Thái Bình Phả Lại 91170 149 141 128 134 

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m3/s) 

1.2. Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ 

Hiện nay, hồ Hòa Bình đang duy trì mở 1 cửa xả đáy, hồ Sơn La và hồ Tuyên Quang 

không mở cửa xả. 

Tên hồ Thời gian 

Mực 

nước 

hồ (m) 

Lưu 

lượng 

đến hồ 

(m3/s) 

Số cửa 

xả (mặt 

và đáy) 

Tổng lưu 

lượng ra 

khỏi hồ 

(m3/s) 

Mực nước 

cao nhất 

theo quy 

trình (m) 

Sơn La 9h/16/9/2018 214.55 2354.00 0 2633.00 213.00 

Hòa Bình 10h/16/9/2018 116.08 3420.00 1 3990.00 115.00 

Tuyên 

Quang 
9h/16/9/2018 117.64 417.00 0 310.00 118.00 

Thác Bà 9h/16/9/2018 57.67 235.00 0    130.00 58.00 

 

 



2. Các trị số thủy văn dự báo 48 giờ tới: 

 

Trạm 
Ngày 09/16/2018 09/17/2018 09/18/2018 

    Giờ 13h 19h 1h 7h 13h 19h 1h 7h 

Hồ Hòa Bình H, cm 11606 11603 11600 11594 11588 11585 11582 11577 

Hồ Hòa Bình Q, m3/s 3600 3500 3600 3380 3500 3500 3600 3500 

Yên Bái H, cm 2760 2755 2750 2750 2775 2800 2850 2900 

Phú Thọ H, cm 1494 1490 1488 1485 1493 1500 1515 1530 

Tuyên Quang H, cm 1705 1660 1695 1730 1755 1780 1815 1850 

Vụ Quang H, cm 975 975 968 960 960 960 1005 1050 

Sơn Tây H, cm 726 730 728 725 723 720 723 725 

Hà Nội H, cm 398 400 395 390 388 385 388 390 

Đáp Cầu H, cm 171 175 173 170 - - - - 

Phủ Lạng Thương H, cm 140.5 150 143 135 - - - - 

Lục Nam H, cm 126 140 128 115 - - - - 

Phả Lại H, cm 142 150 143 135 145 155 148 140 

* Ghi chú: Mực nước và lưu lượng đến hồ Hòa Bình được tính trong điều kiện thủy điện Hòa 

Bình phát điện tối đa các tổ máy và thủy điện Sơn La phát điện như 24 giờ qua. 

3. Các trị số thủy văn dự báo 24 giờ tới 

  

Trạm 
Ngày 09/16/2018 09/17/2018 

  Giờ 13h 19h 1h 7h 

Hồ Sơn La H, cm 21455 21455 21454 21452 

Hồ Sơn La Q, m3/s 2600 2650 2500 2380 

Hồ Tuyên Quang H, cm 11762 11758 11754 11760 

Hồ Tuyên Quang Q, m3/s 430 420 450 500 

Hồ Thác Bà H, cm 5767 5766 5766 5769 

Hồ Thác Bà Q, m3/s 310 300 330 400 

Bảo Yên H, cm 6880 6900 6930 6950 

Bến Ngọc H, cm 1480 1485 1460 1450 

* Ghi chú: Mực nước hồ Sơn La được tính trong điều kiện thủy điện Sơn La phát điện như 24 

giờ qua. 

4. Nhận định 

4.1. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới): Từ ngày 17-18/9, 

trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-

5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Lô, sông Kỳ Cùng và sông Bằng Giang ở 

mức BĐ1 - BĐ2, đỉnh lũ trên sông Thao ở mức BĐ2 và trên BĐ2; thượng lưu sông Thái Bình 

ở mức BĐ1. 

4.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 -10 ngày tới: Trong 5 đến 10 ngày tới, dòng chảy đến các 

hồ chứa thủy điện và mực nước các sông Bắc Bộ sẽ biến đổi chậm và xuống.  

 



Đặc trưng dòng chảy (m3/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới 

 

Đặc trưng Đơn vị Hồ Sơn La Hồ Hòa Bình Hồ Tuyên Quang Hồ Thác Bà 

Max m3/s 5000 4800 1800 1600 

Trung bình m3/s 3260 3540 890 760 

Min m3/s 2300 3000 400 280 

 

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới 

Ngày 

Sông Thao Sông Lô Sông Hồng 

Yên Bái Phú Thọ Tuyên Quang Vụ Quang Hàm Yên Sơn Tây Hà Nội 

H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) H (cm) Q (m3/s) 

Max 3200 3581 1800 3330 2100 3500 1250 3090 3180 2400 850 5504 550 5396 

TB 2970 1995.6 1630 1561.6 1920 2050 1070 2290 2880 1070 732 4401 397 3603 

Min 2750 778 1510 613 1600 284 850 1530 2715 452 700 4117 370 3306 

 

Tin phát lúc: 15h30 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng BCĐ TW PCTT; 

- Bộ Công thương – EVN; 

- Công ty Thủy điện Sơn La; 

- Công ty Thủy điện Hòa Bình; 

- Công ty Thủy điện Tuyên Quang; 

- Công ty Thủy điện Thác Bà. 

TƯQ. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TVBB 

 
Trịnh Thu Phương 

 


